
Tỉnh giao Huyện giao Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 130.000 200.000 51.926 43.624 51.525 52.925 200.000

1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 200 200 50 50 50 50 200

2 Thu từ kinh tế ngoài quốc doanh 25.000 25.000 5.000 5.000 7.500 7.500 25.000

3 Lệ phí trước bạ 13.000 13.000 2.500 3.500 3.000 4.000 13.000

4 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 500 500 100 100 150 150 500

5 Thu phí, lệ phí 6.700 6.700 2.251 1.449 1.500 1.500 6.700

- Môn bài 801 801 801 801

- Phí, lệ phí khác 5.899 5.899 1.450 1.449 1.500 1.500 5.899

6 Thuế thu nhập cá nhân 4.600 4.600 1.150 1.150 1.150 1.150 4.600

7 Thu tiền sử dụng đất 60.000 130.000 35.950 27.350 33.150 33.550 130.000

8 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi, công sản khác 11.000 11.000 2.750 2.750 2.750 2.750 11.000

9 Thu khác ngân sách 6.500 6.500 1.625 1.625 1.625 1.625 6.500

10 Thu tiền cấp quyền khai thác khoảng sản 2.500 2.500 550 650 650 650 2.500
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